


 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT 
(Thực hiện 4 tuần từ ngày 26/01/2026 đến ngày 27/02/2026)
I. Mục tiêu
1. Lĩnh vực phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
- MT 2. Trẻ có thể giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động: 
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m 
          - MT4. Trẻ phối hợp tay mắt trong thực hiện vận động cơ bản: Tung, ném, bắt
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng 
- MT5. Trẻ thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: (Chạy, bật - nhảy- bò – trườn – trèo) 
+ Bò bằng bàn chân bàn tay 4-5m 
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ
          - MT6. Thực hiện được các vận động: 
         + Xoay tròn cổ tay
         + Gập, đan ngón tay vào nhau
- MT17. Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở
+ Nhận biết thực phẩm ôi thiu. 
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
-  MT21. Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật hiện tượng: “vì sao cây bị héo? Vì sao lá cây bị ướt”: 
+ Sự phát triển của cây từ hạt
          + Khám phá một số loài hoa
          + Trò chuyện về ngày tết nguyên đán
+ Phân biệt rau ăn củ, rau ăn lá
- MT25.Trẻ phân loại các đối tượng theo 1-2 dấu hiệu dựa và đặc điểm công dụng. Phân loại rau ăn củ, ăn lá
          - MT30. Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: “Bao nhiêu?”; là số mấy?
- MT37. Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại:
+ Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- MT53. Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: Rau quả, đồ gỗ
- MT54. Trẻ lắng nghe và trao đổi được với người đối thoại. 
- MT59. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao. 
+ Thơ: Hoa kết trái 
- MT60. Trẻ biết kể lại sự việc, câu truyện theo trình tự có mở đầu và kết thúc.
+ Truyện: Cây rau của thỏ út
- MT69. Trẻ nhận dạng một số chữ cái. 
+ Làm quen chữ cái e, ê 
- MT70.Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ, cụm từ tiếng anh. Làm quen với một số mẫu câu đơn giản
          - MT71.Đọc theo, hát theo một số bài hát tiếng anh đơn giản 
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
          - MT20. Trẻ biết 1 số kỹ năng tự bảo vệ bản thân:
         + Dạy trẻ kỹ năng tự tin trước đám đông
         + Dạy trẻ kỹ năng tránh những nơi nguy hiểm
         - MT76. Trẻ nhận biết cảm xúc: vui, buồn, giận giữ, sợ hãi, ngạc nhiên…qua nét măt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc
         + Dạy trẻ cách xử lý khi bị doạ nạt
- MT86. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc, biết nhắc nhở người khác giữ gìn vệ sinh môi trường.
- MT88. Không bẻ cành, bứt hoa.
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
- MT94. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
+ Dạy hát: Em yêu cây xanh,  hoa trường em
- MT95. Trẻ vận động nhịp nhàng, phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
+ Dạy vận động: Sắp đến tết rồi
          - MT98. Trẻ xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
          + Xé dán 1 số loại quả
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Mục đích- yêu cầu
          a. Kiến thức
[bookmark: _Hlk183156704]- Trẻ biết đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m theo yêu cầu của cô.
[bookmark: _Hlk183158180]- Trẻ biết Tung bóng lên cao và bắt bóng theo yêu cầu của cô
- Trẻ biết bò bằng bàn chân bàn tay 4-5m theo yêu cầu của cô.
- Trẻ nhận biết được một số thực phẩm bị ôi thiu
- Trẻ biết cách xử lí khi bị doạ nạt.
- Biết một số kỹ năng tự tin trước đám đông.
- Dạy trẻ cách xử lí khi bị bạn cô lập không chơi cùng.
[bookmark: _Hlk183157550]- Trẻ biết trò chuyện về Tết nguyên đán
- Trẻ biết sự phát triển của cây từ hạt
- Trẻ biết khám phá cùng cô về các loại hoa
          - Trẻ gọi đúng tên và nhận biết đặc điểm nổi bật các bộ phận của một số loại rau, cây, hoa quen thuộc (cuống, cánh, nhị, lá). Phân loại các loại cây, hoa, rau... theo 1 dấu hiệu (Ích lợi/ đặc điểm nổi bật…)
[bookmark: _Hlk183158276]- Trẻ biết cách xắp xếp theo quy tắc 1-1-1.
- Trẻ nhận biết làm quen chữ cái e, ê.
-  Trẻ nhớ tên và thuộc bài thơ: Hoa kết trái
	  - Trẻ biết nhớ tên câu chuyện, hiểu nội truyện. Cây rau của thỏ út.
[bookmark: _Hlk183158486]		- Biết hát, vận động, thuộc lời bài hát bài hát: “Sắp đến tết rồi, mùa xuân ơi, em là bông hồng nhỏ, hoa trường em, em yêu cây xanh, lý cây xanh” cùng với cô. Linh hoạt khi chơi trò chơi.
	  - Biết một số kỹ năng xé dán quả.
		- Hát, đọc thơ một số bài hát, bài thơ về Bác Hồ.
		- Xem tranh ảnh về Bác Hồ
	 - Trẻ biết lợi ích của cây xanh và môi trường sống
	 b. Kỹ năng:  
        - Rèn luyện và phát triển cho trẻ khả năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ. 
         - Rèn kỹ năng sắp xếp theo quy tắc 1-1-1.
	 - Phát triển tư duy lo gic cho trẻ, phát triển khả năng quan sát, so sánh.
	 - Rèn các kỹ năng qua bài tập “đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m. Tung bóng lên cao và bắt bóng, bò bằng bàn chân bàn tay 4-5m”. 
	 - Rèn luyện kỹ năng trả lời, diễn đạt mạch lạc. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định.
 	- Rèn kỹ năng đọc to, rõ ràng, mạch lạc cho trẻ khi làm quen với chữ cái e, ê.
	 - Rèn kỹ năng xé dán các loại quả khác nhau. Trẻ biết bố cục bức tranh hợp lý. Kỹ năng cắt, dán, ghép hình tạo ra sản phẩm
	 c. Thái độ:  
         - Yêu thích cây xanh, bảo vệ và chăm sóc cây, hoa 
	 - Hào hứng tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể lực; hát, múa và tạo hình có nội dung liên quan đến chủ đề.
	 - Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường 
 	- Giáo dục trẻ ý thức làm việc đến nơi đến chốn, có thái độ hứng thú đón chào năm mới.  Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
	 - Thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, kể chuyện 
	2. Chuẩn bị
 a. Đồ dùng của cô
	 - Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề, chủ đề nhánh
	 - Đồ dùng đồ chơi phục vụ các môn học: toán, KPKH, KPXH, ....
	 - Tranh ảnh về một số loài cây, hoa, Tết và mùa xuân, rau, củ.
 	 - Tranh ảnh, đồ dùng, lô tô về các loại hoa, rau, củ, quả, cây xanh.
[bookmark: _Hlk183158605]	 - Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện: Cây khế.
	 - Tranh minh hoạ nội dung bài thơ: Hoa kết trái.
	 - Nhạc các bài hát, “Bé chúc tết, màu hoa, em yêu cây xanh” Mô hình, Đĩa ghi nhạc các bài hát; Phách tre, xắc xô… 
	 - Bút , Bảng gài, thẻ số,... Bút chì, màu, giấy, giá treo sản phẩm
	 - Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề để dạy cho các cháu.
	- Nguyên vật liệu để làm chuông gió
	 b. Đồ dùng của trẻ
 	- Trang phục gọn gàng. Màu sáp, bút chì, giấy a4,...
- Sách làm quen với chữ cái, khám phá khoa học, làm quen với toán, tạo hình, sách PTXH, LQCC, Bé với 5 điều Bác Hồ....
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 26/1-30/1/2026
	Tuần 2
Từ 2/2 -6/2/2026
	Tuần 3
Từ 9/2-
13/2/ 2026
	Tuần 4
Từ23/2-27/2/2026
	Điều chỉnh

	Chủ đề
	Cây xanh 
Người  soạn:
 Đỗ  Thị Mùi
	Một số loại hoa
Người  soạn Nguyễn Thị Thu
	Tết và mùa xuân 
Người  soạn: Đỗ Thị Mùi
	Rau củ quả quanh bé Người soạn  Nguyễn Thị Thu
	

	

Đón trẻ
Trò
chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình
 huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, tuyên truyền phòng chống các bệnh giao mùa: Cúm A, B, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi… có chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. 
-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây xanh, hoa, rau, củ, quả ? Trò truyện với trẻ về 1 số nhu cầu dinh dưỡng mà cơ thể trẻ cần, những tình huống khó khăn khi trẻ gặp phải. Để có 1 cơ thể khỏe mạnh con phải làm gì? Con hãy kể 1 số thức ăn cung cấp vitamin, chất khoáng cho cơ thể…
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết Nguyên đán và lễ hội mùa xuân…
	

	

Thể dục sáng
	Tập kết hợp với các bài hát: Em yêu cây xanh, Sắp đến Tết rồi, Hoa kết trái,…
1. Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ tập đúng đều các động tác theo yêu cầu của cô.
- Rèn khả năng tập chung, chú ý quan sát, khả năng vận động, phát triển thể lực cho trẻ.
- Giáo dục trẻ có tính kiên trì và ý thức kỉ luật, yêu thể thao.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết quan sát cô và các bạn
2. Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, an toàn cho trẻ. Trang phục cô, trẻ gọn gàng.
3. Tiến hành: 
* Khởi động: Xoay cổ tay, cổ chân, bả vai, gối, eo…
* Trọng động: 
- Tay: Hai tay đưa lên cao, gập vào vai
- Bụng: Hai tay đưa lên cao chân bước rộng bằng vai cúi gập người tay chạm vào mũi bàn chân.
- Chân: Hai tay đưa song song trước mặt, khụy gối.
- Bật: Bật chụm tách chân.
* Hồi tĩnh: Điều hoà, thả lỏng.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ quan sát và lắng nghe
	

	Hoạt động học
	


Thứ 2
	LVPTTC
DDSK
Nhận biết thực phẩm ôi thiu
	LVPTTC Thể dục
[bookmark: _Hlk181964155]VĐCB: Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m

	LVPTTC
Thể dục 
[bookmark: _Hlk183980321]VĐCB: Bò bằng bàn chân, bàn tay 4-5m
TCVĐ:
Chuyền bóng           
	LVPTTC
Thể dục 
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ:
 Kéo co           
	

	
	

Thứ
3
	LVPT
TCKNXH
Cách xử lý khi bị doạ nạt.

	    LVPT    
TCKNXH
 Dạy trẻ kỹ năng tự tin, trước đám đông
	LVPT LVKPXH
Trò chuyện về ngày tết Nguyên Đán



	LVPT
TCKNXH
Dạy trẻ kỹ năng tránh 
những nơi nguy hiểm
	

	
	

Thứ
4
	LVPTNT
KPKH
Sự phát triển của cây từ hạt
	LVPTNT KPKH
Khám phá về một số loài hoa.
	LVPTNT
Toán
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	LVPTN
KPKH
Steam: Phân loại rau ăn củ, ăn lá
	

	
	
Thứ
   5
	  LVPTNN
Thơ
Dạy trẻ đọc thơ Hoa kết trái
	LVPTNN
LQCC: Làm quen chữ cái E
	LVPTNN
LQCC: Làm quen chữ cái Ê
	LVPTNN
Truyện
Cây rau của thỏ út
	

	
	


Thứ
6
	LVPTTM
Âm nhạc
DH: Em yêu cây xanh
NH: Lý cây xanh
TC: Tai ai tinh

	LVPTTM
Âm nhạc
DH: Hoa trường em
NH: Em là bông hồng nhỏ
TC: Truyền tin

	LVPTTM
Âm nhạc
VĐTN: Sắp đến tết rồi
NH: Mùa xuân ơi
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	LVPTTM
Tạo hình
Xé dán quả



	

	Hoạt động ngoài trời
	



Thứ 2
	HĐCCĐ
Quan sát cây hoa giấy                             TCVĐ: Kéo co                                CTD: Chơi ô ăn quan, chơi với nắp chai, hột hạt, lá cây, sỏi
	HĐCCĐ
[bookmark: _Hlk155595334]Quan sát cây hoa sao nhái          TCVĐ: Bịt mắt bắt dê                                CTD: Chơi bong bóng xà phòng, sỏi, hột hạt, lá cây.
	HĐCCĐ
Quan sát cây trầu bà
 TCVĐ: Mèo
 đuổi chuột
  CTD: Chơi 
  với vòng,
  bóng, lá cây,
 chơi với đồ
 chơi ngoài 
 trời
	HĐCCĐ
Quan sát cây phượng
TCVĐ: Đua xe đạp về thăm Lăng Bác.                                CTD: Chơi với vòng, bóng, lá cây, sỏi.
	

	
	



Thứ
3
	HĐCCĐ 
Quan sát cây chuối       TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
CTD: Chơi với ĐCNT, vòng, bóng, phấn, sỏi.

	HĐCCĐ
Quan sát cây mít
TCVĐ: Cáo và thỏ                    
CTD: Chơi với nắp chai, ống hút….
	HĐCCĐ
Quan sát cây phượng.
TCVĐ: Đua xe đạp về thăm Lăng Bác     
CTD: Chơi với ĐCNT, nắp chai, hột hạt, ống hút....                         
	HĐCCĐ 
Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi
TCVĐ: Cáo và thỏ
CTD: Chơi với ĐCNT, bóng, vòng, phấn, lá cây,...

	

	
	



Thứ
4
	HĐCCĐ
Thí nghiệm hoa nở trong nước
TCVĐ: Đua xe đạp về thăm lăng
CTD: Chơi với lá cây và que, bông tăm
	HĐCCĐ
Quan sát cây lưỡi hổ
TCVĐ: Mèo đuổi chuột                                          CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, hột hạt....
	    HĐCCĐ  Quan sát cây na                                           TCVĐ: Mèo đuổi chuột
CTD: Chơi với gậy, nắp chai, lá cây, ống hút 

	HĐCCĐ
  Quan sát : cây mít
TCDG: 
 Rồng rắn lên
mây.
CTD: Chơi với mo cau, bông tăm, màu nước, ống hút
	

	
	


Thứ
5
	HĐCCĐ
Quan sát khu vận động
TCVĐ: Cáo và thỏ
CTD: Chơi ở khu vực vườn cổ tích, bóng, vòng, phấn....
	HĐCCĐ
Quan sát cây hoa giấy
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
CTD: Chơi với nắp chai, ống hút, bong bóng xà phòng
	HĐCCĐ
Thí nghiệm: Hoa đổi màu
[bookmark: _Hlk184799303]TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
CTD: Chơi với ĐCNT, màu nước, bông tăm. Hột hạt...
	HĐCCĐ
Quan sát  cây hoa dừa cạn                                            
TCVĐ: Bánh xe quay                                          CTD: Chơi với lá cây, giấy, sỏi đá, hột hạt
	

	
	



Thứ
6
	HĐCCĐ
Quan sát cây dàn đậu cove                                      TCVĐ: Mèo đuổi chuột
CTD: chơi với ĐCNT, bóng, đá, vòng,....
	HĐCCĐ
[bookmark: _Hlk214204114]  Quan sát cây mai vạn phúc
 TCVĐ: 
Đua xe đạp về thăm lăng
 CTD: Chơi ĐCNT lá cây, phấn 
	   HĐCCĐ
QS Cây hồng xiêm
TCVĐ: Đua thuyền
CTD: Chơi với nắp trai, lá cây, sỏi, đá…. 

	  HĐCCĐ
Quan sát cây chuối
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
CTD: Chơi với bóng, vòng, gậy, cổng chui
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	
Thứ
5
	Hoạt động TN: 
Gieo hạt trong vỏ trứng
	Hoạt động TN:
Làm hoa hướng dương từ lá cây
	Hoạt động TN 
Dạy trẻ nhảy vũ điệu ngày tết
	Hoạt động TN: 
Làm bông hoa từ các nguyên vật liệu tự nhiên
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng:
Tuần 1+2: Xây công viên cây xanh. Xây dựng vườn hoa
Tuần 3+4: Xây công viên mùa xuân. Xây vườn rau của bé
* Yêu cầu: Trẻ  biết sử dụng một số nguyên vật liệu để xây vườn rau như gạch, cây rau, hoa, cây xanh, cổng chào,..
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết chơi cùng cô và các bạn
* Chuẩn bị: Bộ đồ xây dựng, cây xanh, cây rau, cây hoa các loại, cổng chào….
* Cách chơi:
- Kĩ sư trưởng: Biết bàn bạc với các bạn trong nhóm chơi để thực hiện vai chơi của mình; Biết sắp xếp xây dựng công trình gì trước, công trình gì sau, xây như thế nào.
- Bác thợ xây: Biết dùng các viên gạch để xây vườn rau, vườn hoa, công viên mùa xuân, công viên cây xanh…
- Người vận chuyển vật liệu xây dựng: Biết đi mua và chuyển các viên gạch, cây xanh, cây hoa, cây rau đến địa điểm xây dựng để người thợ xây thực hiện
- Lấy các viên gạch đặt sát cạnh nhau tạo thành tường và hàng rào, trẻ biết xây các chi tiết từ tổng thể đến chi tiết, trẻ phân các khu 
- Dùng các khối trụ để tạo thành cổng ra vào.
- Dùng các cây xanh, cây cỏ để làm cây xung quanh 
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng các bạn có sự hỗ trợ của cô giáo
2. Góc phân vai: 
(T 1+2): Gia đình, cửa hàng bán các loại cây cảnh. Siêu thị rau, củ, quả sạch; nấu ăn. Bác sỹ
(T 3+4): Gia đình đi du xuân, bày mâm ngũ quả trang trí tết, bán hàng, nấu các món ăn ngày tết. Bác sỹ
* Yêu cầu: Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng, biết tỏ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng với khách mua hàng. 
- Nấu ăn biết chế biến các món ăn ngày tết như giò, bánh trưng, nem rán, 
- Trẻ biết tự thoả thuận với nhau để đưa ra chủ đề chơi chung, tự rủ bạn cùng chơi, tự phân vai và thực hiện đúng hành động của vai mà mình đã nhận
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng các bạn có sự hỗ trợ của cô giáo
* Chuẩn bị: Các đồ dùng trong góc phân vai
* Cách chơi: 
+  Gia đình
- 1 trẻ đóng mẹ 1 bạn đóng bố và các bạn còn lại đóng vai em bé. Bố, mẹ chăm sóc em bé cho em bé ăn cơm, tắm, cho em bé đi học…
+ Bán hàng:
- Trẻ biết đóng vai người bán hàng và người mua hàng. Biết mua hàng và nhận tiền, cảm ơn khách mua hàng, người mua chọn hàng, hỏi giá tiền, trả tiền, nhận hàng, biết cảm ơn.
- Khách đi mua hàng cần xếp hàng theo thứ tự người đến trước thì mua trước, người đến sau thì mua sau không chen lấn, xô đẩy, khi nhận hàng cần cầm bằng 2 tay, biết nói cảm ơn…
+ Nấu ăn: 
- Trẻ đóng vai người nấu ăn, biết chế biến các món ăn, bày món ăn và cùng thưởng thức với các thành viên trong gia đình
+ Bác sỹ.
- Trẻ biết được công việc của bác sỹ là khám bệnh cho bệnh nhân kê đơn thuốc và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người bệnh.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng các bạn có sự hỗ trợ của cô giáo
3. Góc nghệ thuật : 
(T 1+2): Nghe nhạc và hát theo chủ đề. Hát các bài hát: Màu hoa, Em yêu cây xanh... trẻ vẽ, cắt, nặn một số loại cây xanh gần gũi, xé dán tô màu các loại hoa. 
(T 3+4): Tô, vẽ, nặn, cắt, dán tranh, về một số loại rau, củ, quả… Nghe nhạc và hát theo chủ đề tết và mùa xuân, trẻ vẽ, cắt, nặn các loại bánh, hoa quả ngày tết như nặn bánh trưng, cắt hoa đào…
* Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết hát 1 số bài hát trong chủ đề, trẻ biết vẽ,nặn, cắt, dán một số loại cây xanh đơn giản. Trẻ biết hát 1 số bài hát trong chủ đề về mùa xuân và tết như: Sắp đến tết rồi, Xúc xắc xúc xẻ, cùng múa hát mừng xuân…
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết lắc theo nhạc
*Chuẩn bị: Đồ dùng trong góc nghệ thuật.
*Cách chơi: 
- Trẻ thỏa thuận, bàn bạc để nhận vai chơi và thực hiện thao tác vai chơi: Trẻ biết cách cầm kéo để cắt, dán, cầm bút để tô những bức tranh có các hình ảnh về các loại rau, củ, quả và biết làm mềm đất, chia đất, sau đó dùng các kĩ năng xoay tròn, lăn dọc để tạo thành sản phẩm là các loại quả, củ: Cà rốt, táo, cam…
- Trẻ cùng nhau hát múa, lấy đất nặn nhào đất và dùng các kỹ năng lăn dài, ấn dẹt… để tạo thành sản phẩm
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ lắc lư theo nhạc cùng các bạn
4. Góc học tập: 
(T 1+2): Xem truyện tranh về chủ đề thực vật, tô đồ các số và chữ cái trong chủ đề  
(T 3+4) : Tô tranh các các loại rau, củ, quả, và một số hoạt động của ngày tết, tô chữ cái đã học
* Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết xem tranh nhẹ nhàng không làm rách, biết dùng màu để tô tranh về thực vật 
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng các bạn có sự hỗ trợ của cô giáo
* Chuẩn bị:	 Bút màu , tranh về thực vật
- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề thực vật
- Tranh các loại rau củ quả và một số hình ảnh về ngày tết 
* Cách chơi: Chọn những hình ảnh về chủ đề
- Ngồi đúng tư thế, giở sách  từng trang.
- Quan sát bức tranh và nhận xét về bức tranh và nói ý nghĩa của bức tranh
- Trẻ biết dùng các nguyên liệu để dán hoặc tô đồ các con số và chữ cái 
 Xem sách, xem truyện về chủ đề
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ giở sách có sự hỗ trợ của cô giáo
5. Góc thiên nhiên: 
T1, 2, 3, 4:  Trẻ biết chăm sóc cây ở góc thiên nhiên như: Nhổ cỏ, bắt sâu, lau lá cây. 
* Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết chăm sóc cây ở góc thiên nhiên như: Nhổ cỏ, bắt sâu, lau lá cây
* Chuẩn bị: Dụng cụ chăm sóc cây.	
* Cách chơi: Trẻ dùng cát ướt để đằp hình con vật, in chữ cái… 
- Dùng 2 tay để nhổ cỏ cho cây, nhặt những lá rụng.
- Đong nước vào bình sau đó nhẹ nhàng tưới nước cho cây.
- Dùng khăn lau lá cây. Sau đó cho trẻ cất đồ chơi
	

	
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, cách rửa mặt và chải răng hàng ngày, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, có nề nếp trong ăn uống
- Trong giờ ăn cô giới thiệu các chất dinh dưỡng trong từng món ăn hàng ngày cho trẻ, giáo dục trẻ khi ăn bạn nào ngáp, hắt hơi, ho phải biết che miệng, quay mặt ra ngoài.... Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi ... có lợi cho sức khỏe
 - Giờ ngủ cô kể cho trẻ nghe câu chuyện “ Chú đỗ con”, “Bông hoa cúc trắng” 
	

	Hoạt động chiều
	


Thứ 2
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
+  Tree, flower, grass (Cây, hoa, cỏ)
2. Thực hiện sách bé LQPT và quy định giao thông trang 11, 12
3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài 
+Vegetables, fruits 
(Rau củ, trái cây)
2. Thực hiện sách bé KPKH trang 16
3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
+   Rose, sunflower, daisy (Hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc)
2.  Thực hiện sách bé HĐTH trang 19
3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
+ Ôn tập
2. Thực hiện sách bé KPKH trang 9
3. Chơi tự do
	

	
	


3
	1.  Thực hiện sách bé HĐTH trang 18
2. Xem video quá trình phats triển của cây từ hạt
3. Chơi lắp ghép
	1.  Cho trẻ xem vi deo an toàn giao thông: “Cùng chơi trốn tìm”
 2. Chơi trò chơi dân gian: Trồng nụ trồng hoa
3. Chơi tự do
	1 Thực hiện sách bé HĐTH trang 17
2. TCDG: Bịt mắt bắt dê
3.Chơi ở các góc

	1. Thực hiện sách  bé PTXH và bạo hành trang 26
2. Ôn bài thơ: Hoa kết trái
3. Chơi tự do
	

	
	




4
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài 
+  Tree, flower, grass (Cây, hoa, cỏ)
2. Chơi theo góc
3. Chơi tự do
	[bookmark: _Hlk214202859]1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài +Vegetables, fruits 
(Rau củ, trái cây)
2. Hát, nghe hát một số bài hát về chủ đề 
3. Chơi ựu do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài
+   Rose, sunflower, daisy (Hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc)
2. Chơi theo góc
3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài
+ Ôn tập
2. Nghe một số bài hát trong chủ đề
3. Chơi theo góc
	

	
	5
	1.  Thực hiện sách bé LQCC trang 15, 16, 17
2. Chơi theo góc
3. Chơi tự do
	1.  Cho trẻ xem vi deo an toàn giao thông: “Cú đá siêu phàm”

2. TCDG: Chi chi chành chánh
3. Chơi tự do.
	1. Cho trẻ xem vi deo an toàn giao thông: “Đi qua cầu khỉ”
2. Chơi theo góc
3. Chơi tự do.
	1.  Thực hiện sách bé với 5 điều Bác Hồ trang 15
2. Chơi theo góc
3. Chơi tự do.
	

	
	6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	






